Trường THCS Tân Hồng
                                  *****************                   Năm học: 2012-2013


NS:16/08/2012
ND:25/08/2012
Tiết 1: 




BÀI MỞ ĐẦU

A/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được khái quát về chương trình Địa lí lớp 6 trên cơ sở nguồn kiến thức mới được ban hành cho lứa tuổi học sinh bước vào THCS.


- Giúp các em rèn luyện một số kĩ năng cơ bản khi tiến hành học chương trình môn Địa lí lớp 6 và cách tiếp cận phương pháp học tập môn học một cách độc lập

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết, tự tìm hiểu môn học và nội dung của một số phương pháp nghiên cứu đơn giản.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập bộ môn, hiểu đúng về khoa học nghiên cứu Địa lí

B/ Chuẩn bị:
- Nội dung học tập môn Địa lí

- Một số mẩu chuyện Địa lí

C/ Hoạt động dạy và học:


I, Tổ chức lớp:(1p)


II, Kiểm tra bài cũ:


III, Bài mới:

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Trong chương trình Tiểu học các em đã tìm hiểu môn Địa lí như thế nào? Tìm hiểu những vấn đề gì?

* Trái Đất-Môi trường sống của con người gồm những gì?
* Lấy ví dụ về một trong những vấn đề của Trái Đất mà em biết?

* Giáo viên kể câu chuyện về Tam giác Bermuda( Phụ lục)

* Trái Đất cấu tạo bởi các thành phần nào? Hãy kể các thành phần mà em biết?

* Ngoài phần kiến thức( chữ viết) trong mỗi bài học thì SGK Địa lí lớp 6 còn thể hiện bằng kênh nào khác? Có mục đích gì?

* Việc học tập mỗi bài có cần đến các kênh hình đó không? Vì sao?

* Các hiện tượng Địa lí có thường xuyên xảy ra trước mắt chúng ta không? Vì sao phải học tập và nghiên cứu thông qua các phương tiện thông tin dại chúng?

* Theo em để học tốt môn Địa lí THCS cần phải có những yêu cầu gì? Em đã co những phương pháp học tập nào để đạt kết quả tốt nhất?

* Hãy nêu những phương pháp học tập mà em đã áp dụng? Phương pháp đó có giúp em học tốt hơn không?


	
	1, Nội dung của môn Địa lí lớp 6
- Trái Đất- Môi trường sống của con người

- Các thành phần cấu tạo của Trái Đất và các đặc điểm riêng của các thành phần đó

- Rèn các kĩ năng về Địa lí
2, Học môn Địa lí như thế nào?

- Nghiên cứu kênh chữ, kênh hình trong sách giáo khoa

- Làm các bài tập trong phần câu hỏi và bài tập

- Liên hệ các vấn đề đã học với thực tế cuộc sống


IV, Củng cố:(3p)


- Giáo viên hệ thống bài giảng


- Giúp học sinh nắm vững kiến thức trong bài học


- Giúp học sinh làm 2 câu hỏi và bài tập trong SGK Tr4


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Tạo thói quen cho học sinh cách học tập ở nhà: Làm bài tập, học dàn ý bài học


- Làm bài trong Tập bản đồ để củng cố kiến thức

Vùng biển bao la giữa Florida, Puerto Rico và quần đảo Bermuda được cho là một trong những khu vực nổi tiếng nhất thế giới về những hiện tượng không bình thường. Từ hơn một thế kỷ nay nhiều truyền thuyết và luận đề khác thường đã cố gắng giải thích việc tàu thủy và máy bay mất tích một cách bí ẩn. Dường như các biến cố này hay xảy ra trong cái được gọi là tam giác quỷ. Số phận của "chuyến bay 19" trong tháng 12 năm 1945 chỉ là một trong những biến cố đó, mặc dù là sự kiện nổi tiếng nhất và gây náo động dư luận nhiều nhất. Trong những năm sau đó thống kê các mất mát kì lạ tăng rõ rệt, các thông báo về máy bay mất tích được đưa ra gần như liên tục: năm 1947 chiếc máy bay "Superfort" không trở về sân bay xuất phát. Chiếc C-54 Skymaster và đội bay được nghe thấy lần cuối cùng khi cách Bermuda 100 dặm, sau đấy liên lạc vô tuyến bị cắt đứt. Năm 1948 chiếc "Star Tiger" của Anh biến mất trên bầu trời một cách không giải thích được . Cũng trong cùng năm đấy tín hiệu radar của một chiếc máy bay hành khách biến mất. Chiếc DC-3 đang trên đường bay từ Puerto Rico đến Miami. Danh sách khủng khiếp này được nối tiếp một cách tương tự như vậy: năm 1949 chiếc "Star Ariel" biến mất khi cách Bermuda 380 dặm về phía Tây-Nam, năm 1950 một chiếc máy bay kiểu Globemaster ở tận cùng phía Bắc của tam giác và năm 1952 là một chiếc máy bay Anh trên đường đi đến Jamaica.

Khái niệm "tam giác Bermuda" xuất phát từ Vincent Gaddis vào năm 1964 và không bao lâu sau đó đã trở thành huyền thoại. Việc quan tâm đến các hiện tượng được cho là siêu tự nhiên đạt đến đỉnh cao năm 1974 khi quyển sách The Bermude Triangle của Charles Berlitz và J. Manson Valentine trở thành quyển sách bán chạy nhất, có số xuất bản lên đến hàng triệu trên toàn thế giới. Trong đấy, cũng như ở các tác giả khác trước đó, một danh sách tàu thủy và máy bay biến mất không dấu vết được đưa ra làm bằng chứng gián tiếp cho hiện tượng tam giác Bermuda. Thật ra thì một vài tác giả đã mang cả Açores(tiếng Bồ Đào Nha: Ilhas dos Açores) và Caribbean vào tam giác Bermuda và vì thế đã mở rộng vùng "rất nguy hiểm" với 500.000 km2 này ra lớn thêm gấp ba lần.

Các câu chuyện từ tam giác Bermuda rất giống nhau: hoặc là tàu thủy hay là máy bay biến mất không dấu vết trong điều kiện thời tiết tốt, biển lặng mặc dầu phi công hay thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm hay là một chiếc tàu thủy hoàn toàn nguyên vẹn được tìm thấy đang trôi dạt trên biển trong khi thủy thủ đoàn mất tích. Các đàm thoại vô tuyến kì lạ và không rõ ràng cũng đóng một vai trò trong một số trường hợp. Nguyên nhân được đưa ra cho các vụ việc này, ngoài những nguyên nhân khác, là người từ ngoài Trái Đất bắt cóc hay những "lực trường" nguy hiểm xuất phát từ châu Atlantis đã bị chìm xuống biển. Thí dụ nổi tiếng nhất là câu chuyện về "Chuyến bay 19". Điều nổi bật là từ tác phẩm này sang tác phẩm khác nhiều câu chuyện bí ẩn ngày càng bí ẩn thêm (các tác giả tương ứng thông thường dựa vào lẫn nhau) và cũng không hiếm khi là càng nhiều chi tiết và giàu tưởng tượng hơn (ngay cả khi các câu chuyện này đã xảy ra từ lâu).

Một năm sau quyển sách bán chạy nhất của Berlitz và Valentine, quyển The Bermuda Triangle Mystery – Solved! của Lawrence Kusche được xuất bản. Tác phẩm này, cho đến ngày nay vẫn được xem là tác phẩm cổ điển của các điều tra mang tính hoài nghi, đã dọn sạch một loạt phỏng đoán, bán sự thật và hoang đường thuộc về đề tài này. Kusche đã chỉ ra rằng không có gì bất thường tại vùng biển này của Đại Tây Dương. Con số tàu thủy và máy bay mất tích không cao hơn ở những nơi khác, tính theo lượng giao thông của những vùng biển khác có thể so sánh được trên các đại dương của thế giới và phần lớn các trường hợp "gây chấn động" bị mất đi hoàn toàn tính bí ẩn khi khảo sát các nguồn nguyên thủy được đưa ra trong quyển sách. Thời gian gần đây đã im lặng nhiều đi chung quanh đề tài này. Năm 1980 Berlitz đưa ra một vài tai nạn mới "không giải thích được", những tai nạn mà cuối cùng hóa ra là không hoàn toàn không phải là không giải thích được và ngoài ra – ngoại trừ 3 trường hợp – hoàn toàn không được xếp vào tam giác Bermuda. Mặc dầu là tai nạn máy bay hay tàu thủy vẫn tiếp tục xảy ra trên Đại Tây Dương nhưng ngày nay những tai này hiếm khi được liên kết với tam giác Bermuda.
NS: 25/08/2012







ND: 01/09/2012


Chương I: Trái Đất
Bài 1:- Tiết 2: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Học sinh nắm được vị trí và tên ( theo thứ tự xa dần Mặt Trời) của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất.

- Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc

2. Kĩ năng :

- Xác định được kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nam, Tây, Đông 

B/ Chuẩn bị : 

- Quả địa cầu

- Hình vẽ 1,2,3 SGK phóng to

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)

- Nội dung của môn Địa lí lớp 6 nghiên cứu những nội dung gì?

- Để học tốt môn Địa lí các em cần phải có phương pháp học tập như thế nào?


III. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết khái quát về hệ Mặt Trời H 1.1 SGK:

+ Người đầu tiên tìm ra hệ Mặt Trời là Nicôlai Côpecnic(1473-1543)

+ Thuyết “nhật tâm hệ” cho rằng Mặt Trời là trung tâm của hệ Mặt Trời

- Quan sát H 1 SGK và cho biết: Em hãy kể tên các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

(các hành tinh : Thuỷ, Kim, Hoả, Mộc, Thổ được quan sát bằng mắt thường vào thời cổ đại); năm 1785 phát hiện sao Thiên vương nhờ kính thiên văn; 1846 phát hiện sao Hải vương; 1930 phát hiện sao Diêm vương.)

- Trong hệ Mặt Trời ngoài 4 hành tinh kể trên còn có các những thiên thể nào không?

- Giáo viên giới thiệu cho Hs các thuật ngữ: Hành tinh, hằng tinh, Mặt Trời, Hệ Mặt Trời, Hệ Ngân hà

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 có ý nghĩa gì đối với con người? Nếu Trái Đất nằm ở vị trí khác thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu hình dạng, kích thước..

- Trong trí tưởng tượng của người xưa Trái Đất có hình gì? ( Trời tròn, đất vuông)

- Quan sát ảnh trang 5 SGK và H2 cho biết: Trái Đất có hình gì? (Lưu ý hình tròn và hình cầu trên mô hình Quả địa cầu)

- Quan sát H2 SGK cho biết độ dài bán kính Trái Đất và đường xích đạo?

* Hoạt động 3: Kinh, vĩ tuyến

- Gv dùng Quả địa cầu minh hoạ theo bài giảng thể hiện rõ hai địa cực cho Hs xem

( Địa cực là nơi gặp nhau của các đuờng kinh tuyến, địa cực vĩ tuyến chỉ còn 1 điểm là 900, Khi Trái Đất quay chỉ có địa cực không thay đổi vị trí)

- Quan sát H3 SGK và cho biết: Các đường nối liền hai điểm cực Băc và Nam trên bề mặt Quả địa cầu là những đường gì? Chúng có chung đặc điểm gì? Nếu cách 1 0 ở tâm thì có bao nhiêu đường kinh tuyến?

- Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì? Chúng có đặc điểm gì? Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt QĐC từ cực Bắc xuống cực Nam có bao nhiêu vĩ tuyến?

( Thực tế không có các đường kinh, vĩ tuyến mà chỉ do con người tưởng tượng ra để phục vụ cho mục đích sản xuất, đời sống..)

- Em hãy xác định trên QĐC hoặc H3SGK vị trí của các đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc? Kinh tuyến gốc là đường bao nhiêu độ? Vĩ tuyến gốc là đường bao nhiêu độ? 

- Thế nào là xích đạo? Xích đạo có đặc điểm gì?

- Xác định Nửa cầu Bắc và Nửa cầu Nam? Căn cứ dựa vào đâu để xác định?

- Xác định Nửa cầu Đông và Nửa cầu Tây? Căn cứ để xác định?

- Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến có công dụng gì ?
	10

5

20
	1, Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong số 9 hành tinh theo thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời

- Ý nghĩa: là một trong những điều kiện rất quan trọng góp phần tạo nên Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.

2, Hình dạng, kích thước và hệ thống kinh, vĩ tuyến

a, Hình dạng: Hình cầu

b, Kích thước: Rất lớn, DT Trái Đất là 510 triệu km2
3, Hệ thống kinh, vĩ tuyến

- Kinh tuyến là những đường nối liền hai cực Bắc và cực nam có độ dài bằng nhau. 

- Vĩ tuyến: là những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến và song song với đường xích đạo. Vĩ tuyến lớn nhất là xích đạo và nhỏ dần về hai cực

- Kinh tuyến gốc: là kinh tuyến 00 đi qua đài thiên văn Grinuyt ở nước Anh

- Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường xích đạo và đánh sô 00

- Công dụng của kinh, vĩ tuyến: Xác định mọi vị trí của các địa điểm trên BMTĐ




IV. Củng cố (3 p)


- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK


- Xác định trên quả địa cầu các đường kinh, vĩ tuyến, nửa cầu Đông, Tây, Nam, Bắc

V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK và tập bản đồ


- Nghiên cứu bài mới


- Đọc bài đọc thêm trong SGK

----------------------------------------
NS: 02/09/2012






ND:08/09/2012
Bài 3:- Tiết 3:   



TỈ LỆ BẢN ĐỒ

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 


- Nắm được khái niệm bản đồ

- Hiểu tỉ lệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại: Tỉ lệ số và tỉ lệ chữ

2. Kĩ năng :


- Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thước

B/ Chuẩn bị

- Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau

- Hình 8 SGK phóng to

- Thước tỉ lệ

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Nêu vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời? Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 có ý nghĩa gì đối với sự sống trên Trái Đất?


- Xác định kinh tuyến, vĩ tuyến, nửa cầu Bắc, Nửa cầu Nam trên Quả địa cầu? Cho biết khái niệm về kinh tuyến và vĩ tuyến?

III. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về bản đồ và ý nghĩa của TLBĐ

- Dựa vào kiến thức của sách giáo khoa hãy: Cho biết thế nào là bản đồ?

- GV dùng hai bản đồ có tỉ lệ khác nhau giới thiệu vị trí và phần ghi tỉ lệ bản đồ, HS quan sát và ghi ra tỉ lệ của hai bản đồ đó?

- Tỉ lệ bản đồ là gì?

- Đọc tỉ lệ của hai loại bản dồ H 8 và H 9 em hãy cho biết điểm giống và khác nhau của 2 bản đồ này?

(Giống cùng thể hiện một lãnh thổ; Khác: tỉ lệ khác nhau) 

- Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa gì?

- Có mấy dạng tỉ lệ bản đồ? Nêu nội dung mỗi dạng?

- Quan sát H8 và H9 SGK cho biết: mỗi cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm trên thực tế?

- Bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn? Tại sao? 

- Bản đồ nào thể hiện các đối tượng Địa lí chi tiết hơn?

( Mức độ nội dung chi tiết của bản đồ phụ thuộc vào yếu tố gì?

- Tiêu chuẩn để phân loại tỉ lệ bản đồ như thế nào?

* Hoạt động 2: Thực hành đo tính

- GV hướng dẫn cách đo tính dựa vào tỉ lệ thước và tỉ lệ chữ:

HD: Dùng Com pa hoặc thước kẻ đánh dấu khoảng cách rồi đặt vào thước tỉ lệ; Đo đường chim bay từ điểm này sang điểm khác rồi lấy Kết quả đó nhân với tỉ lệ bản đồ

(HS hoạt động nhóm)

+ Nhóm 1: Đo tính khoảng cách thực tế theo đường chim bay từ KS Hải Vân – KS Thu Bồn

+ Nhóm 2 : Đo tính khoảng cách thực tế theo đường chim bay từ KS Hoà Bình – KS Sông Hàn

+ Nhóm 3: Đo và tính chiều dài từ đường Trần Quý Cáp – Lý Tự Trọng

+ Nhóm 4: Đo và tính chiều dài từ đường Lý Thường Kiệt – Quang Trung

- Các nhóm đo tính rồi đại diện báo cáo kết quả trước lớp, sau đó các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Giáo viên chuẩn kiến thức cho các nhóm
	
	1, Bản đồ và Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

- Bản đồ: Là hình vẽ thu nhỏ trên giấy về một vúng đất hay toàn bộ bề mặt Trái Đất

- Tỉ lệ bản đồ: Là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng ngoài thực tế

- Ý nghĩa: Cho biết bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế.

- Có hai dạng tỉ lệ: Số và thước

- Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì mức độ chi tiết biểu hiện lên bản đồ càng cao.

2, Đo tính khoảng cách trên thực tế dựa vào tỉ lệ số hoặc tỉ lệ thước

- Từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn:

- Từ khách sạn Hòa Bình đến khách sạn Sông Hàn:

- Chiều dài từ đường Trần Quý Cáp đến Lý Tự Trọng:

- Chiều dài từ đường Lý Thường Kiệt - Quang Trung



IV. Củng cố (3p)


- Hướng dẫn một số công thức tính:


+ Tỉ lệ = Khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ/Khoảng cách hai điểm ngoài thực tế


VD: Một đoạn đường từ A-B dài 500m . Nếu chỉ vẽ trên bản đồ là 20 m. Vậy ta tính được như sau: 20/500.000 hay là 1/25.000


+ Tính khoảng cách trên bản đồ: Khoảng cách trên thực tế/ tỉ lệ bản đồ


VD: Ta biết khoảng cách ngoài thực tế là: 3.500m. Nếu dùng bản đồ có tỉ lệ là 1/250.000 ta có:


350.000/25.000 = 14cm . Vậy KCTBĐ = 14cm


+ Tính khoảng cách ngoài thực tế: K = k  x  T


VD: Biết KCTBĐ là 14cm. Nếu bản đồ có tỉ lệ là 1/25.000 ta có:


(k )= 14cm x (T) = 25.000 ( (K) = 350.000 cm


- Bài tập trong SGK HS làm trong thời gian thực hành
V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu bài mới

----------------------------------------
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ND:15/09/2012
Bài 4-Tiết 4:   PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Học sinh biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ

- Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí của một điểm

2. Kĩ năng :


- Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm

B/ Chuẩn bị

- Bản đồ châu Á

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á

- Quả địa cầu

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Tỉ lệ bản đồ là gì? Làm bài tập 2 SGK Tr 14


- Nêu ý nghĩa của tử số, mẫu số trong tỉ lệ sau: 1/15.000.000


- Làm bài tập 3 SGK Tr 14


III. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về Phương hướng trên bản đồ

- Làm thế nào để xác đinh được phương hướng trên bề mặt quả địa cầu?

( Lấy phương hướng tự quay của Trái Đất để chọn hướng Đông Tây, hướng vuông góc với hướng chuyển động của Trái Đất là bắc nam. Có 4 hướng cơ bản từ đó định ra các hướng còn lại)
- GV giới thiệu cách xác định phương hướng trên bản đồ qua hình vẽ trong SGK

+ Phần giữa bản đồ là trung tâm. Lên trên là bắc, dưới là nam, trái đông, phải tây – HS lên xác đinh hướng trên QĐC

+ Kinh tuyến nối liền cực bắc và cực nam nên cũng là đường chỉ Bắc và Nam, Vĩ tuyến là đường vuông góc với các kinh tuyến nên chỉ hướng đông và Tây

- Cơ sở để xác định hướng trên bản đồ phảo dựa vào yếu tố nào?

- Có nhứng bản đồ không có đường kinh, vĩ tuyến muốn xác định hướng phải dựa vào đâu để xác định được?

- Em hãy xác định hướng còn lại trên các hình sau:

[image: image1.jpg]



- Hs tìm phương hướng từ điểm O đến các điểm A,B,C,D trên H13 SGK

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về Kinh độ, vi độ…
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- Quan sát Hình vẽ sau và cho biết:
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- Điểm C trên hình vẽ là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

- Thế nào là kinh độ của một điểm?

- Thế nào là vĩ độ của một điểm?

- Thế nào là toạ độ địa lí của một điểm?

- GV giới thiệu cách viết toạ độ địa lí và xác định toạ độ địa lí trong trường hợp địa điểm cần tìm không nằm trên các đường kinh tuyến, vĩ tuyến

* Hoạt động 3: Thực hành 

HS hoạt động theo nhóm hoàn thành bài tập trong SGK:

- Nhóm 1: Làm bài tập phần a Tr 16

- Nhóm 2: Làm bài tập phần b Tr 16

- Nhóm 3: Làm bài tập phần c Tr 16


	
	1, Phương hướng trên bản đồ

- Kinh tuyến:

+ Đầu trên: chỉ hướng Bắc

+ Đầu dưới: chỉ hướng Nam

- Vĩ tuyến:

+ Bên trái: chỉ hướng Tây

+ Bên phải: chỉ hướng Đông

- Muốn xác định đúng hướng cần dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. Nếu bản đồ không có đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì cần dựa vào hướng bắc từ đó xác định các hướng còn lại

2, Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí

- Kinh độ của một điểm: Là khoảng cách chỉ số độ từ điểm đó đến kinh tuyến gốc

- Vĩ độ của một điểm: là khoảng cách chỉ số độ từ điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

- Toạ độ địa lí của một điểm: là kinh độ và vĩ độ của điểm đó

- Cách viết TĐĐL: kinh độ trên, vĩ độ dưới

3, Bài tập

- Các chuyến bay từ Hà Nội đi :

+ Viên Chăn: hướng Tây Nam

+ Giacacta: hướng nam

+ Manila: Đông Nam

- Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C:





IV. Củng cố (3 p)


- Cách xác định hướng trên bản đồ như thế nào? Cách viết toạ độ địa lí?


- Xác định hướng trên bản đồ cực bắc, cực nam sau:




Cực Bắc



     Cực Nam



V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu bài mới: Kí hiệu bản đồ

-----------------------------------------------------
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ND:22/09/2012
Bài 5-Tiết 5:   KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Học sinh hiểu kí hiệu bản đồ là gì, biết đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ

2. Kĩ năng :


- Biết cách đọc kí hiệu trên bản đồ sau khi đối chiếu với bảng chú giải, các kí hiệu về độ cao địa hình

B/ Chuẩn bị

- Bản đồ Công nghiệp, nông nghiệp Việt nam

- Bản đồ GTVT

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Thế nào là kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của một điểm?


- Cơ sở để xác định phương hướng trên bản đồ là gì?


- Làm bài tập 3 SGK Tr 14


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về các loại kí hiệu

- GV giới thiệu một số bản đồ kinh tế : CN, NN, GTVT- Hs quan sát hệ thống kí hiệu và cho nhận xét các kí hiệu với hình dạng thực tế của chúng?

- Tại sao muốn hiểu kí hiệu phải đọc bảng chú giải?

- Có mấy loại kí hiệu và mấy dạng kí hiệu trên bản đồ? Em hãy lấy ví dụ?

- Quan sát H14 SGK hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu?

- Trên bản đồ công nghiệp, nông nghiệp Việt nam có mấy dạng kí hiệu? Dang đặc trưng?

- Quan H 14 và H 15 cho biết mối quan hệ giữa các loại kí hiệu và dạng kí hiệu?

( điểm quan trọng nhất của kí hiệu là gì?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách biẻu hiện địa hình

- Quan sát H16 và cho biết:

+ Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét?

+ Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức ở hai sườn núi phía đông và phía Tây hãy cho biết sườn nào dốc hơn?

- Theo em độ cao còn được biểu hiện bằng các yếu tố gì?

- Giáo viên giới thiệu quy ước dùng thang màu sắc để biểu hiện độ cao, độ sâu của địa hình
	
	1, Các loại kí hiệu trên bản đồ

- Các kí hiệu dùng cho bản đồ rất đa dạng và chỉ có tính quy ước

- Bảng chú giải giải thích nội dung, ý nghĩa của các kí hiệu

- Trên bản đồ có:

+ Ba loại kí hiệu: Điểm, đường, diện tích

+ Ba dạng kí hiệu: Hình học, chữ, tượng hình

- Điểm quan trọng nhất của kí hiệu là: kí hiệu phản ánh vị trí, sự phân bố đối tượng địa lí trong không gian

2, Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

- Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang màu sắc hoặc đường đồng mức

- Quy ước trong các bản đồ giáo khoa địa hình Việt nam:

+ 0-200m : màu xanh lá cây

+ 200-500m : Màu vàng hay hồng nhạt

+ 500-1000m: màu đỏ

+ 2000m trở lên: màu nâu





IV. Củng cố (3p)


- Tại sao khi sử dụng bản đồ người ta phải dùng bảng chú giải?


- Trên bản đồ có mấy loại kí hiệu và mấy dạng kí hiệu? Cho ví dụ


- Quy ước địa hình trên bản đồ giáo khoa Việt Nam như thế nào?


V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu trước bài thực hành: Chuẩn bị:


+ Giấy vẽ, thước dây, la bàn


+ Bút vẽ và xem lại bài tỉ lệ bản đồ


- Mang tập bản đồ đi thực hành

---------------------------------
NS:22/09/2012






ND:29/09/2012

Bài 6-Tiết 6:   Thực hành: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC BẢN ĐỒ, TRANH ẢNH
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Củng cố lại một số kiến thức các em đã học về bản đồ đã học trong 5 tiết đầu tiên( các bản đồ trong sách giáo khoa các bài đã học)

2. Kĩ năng :


- Biết cách đọc bản đồ theo yêu cầu của bài học

B/ Chuẩn bị

- Bản đồ của các bài học

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam....

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Trên bản đồ có mấy loại kí hiệu , mấy dạng kí hiệu?


- Biểu hiện địa hình trên bản đồ bằng những cách nào? Xác định các độ cao trên bản đồ tự nhiên Việt Nam?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về các loại bản đồ trong chương trình đã học
- Quan sát bản đồ kinh tuyến, vĩ tuyến hãy cho biết: 

+ Xác định và chỉ các đường kinh tuyến trên hình vẽ?( H 3 phóng to)

+ Xác định đường kinh tuyến gốc?

==> Thế nào là kinh tuyến? Nêu số lượng kinh tuyến trên Trái Đất? (ĐK: Cách 10)? Đặc điểm của các kinh tuyến?

Nâng cao:

- Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ? Kinh tuyến đó gọi là kinh tuyến gì?

- Cơ sở để xác định kinh tuyến đông và kinh tuyến Tây

- Quan sát bản đồ kinh tuyến, vĩ tuyến hãy cho biết: 

+ Xác định và chỉ các đường vĩ tuyến trên hình vẽ?( H 3 phóng to)

+ Xác định đường vĩ tuyến gốc?

==> Thế nào là vĩ tuyến? Nêu số lượng vĩ tuyến trên Trái Đất? (ĐK: Cách 10)? Đặc điểm của các vĩ tuyến?

Nâng cao:

- Cơ sở để xác định vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam, vĩ tuyến 900( điểm cực: Bắc, Nam)

* Hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến có ý nghĩa gì?

* Bằng kiến thức đã học hãy nêu Khái niệm về tỉ lệ bản đồ?

* Quan sát bản đồ hinh 8 và H9 hãy cho biết:

+ Bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn? Tại sao?

+ Nêu cách phân chia các loại tỉ lệ?

+ Thực hành đo tính khoảng cách một số đoạn trên bản đồ?

+ Chữa bài tập số 3 SGK Tr 14

* Dựa vào H 10 SGK Tr 15 hãy chỉ và xác định các hướng trên bản đồ?
- Cơ sở để xác định hướng trên bản đồ là gì? Làm như thế nào để xác đinh hướng trên bản đồ khi không có đường kinh tuyến và vĩ tuyến?

* Quan sát H 11 SGK Tr 15 hãy cho biết:

- Thế nào là kinh độ của một điểm? Vĩ độ của một điểm?

- Tọa độ địa lí của một điểm là gì?

* Giáo viên chữa một số bài tập trong SGK qua các bài
	
	1, Các loại đồ, tranh ảnh trong chương trình đã học
* Kinh tuyến:

- Khái niệm kinh tuyến
- Kinh tuyến gốc:

- Đặc điểm kinh tuyến:

* Vĩ tuyến:

- Khái niệm vĩ tuyến

- Vĩ tuyến gốc:

- Đặc điểm vĩ tuyến:

* Ý nghĩa của hệ thống kinh, vĩ tuyến: Xác định vị trí của mọi địa điểm trên Trái Đất

* Bản đồ và tỉ lệ bản đồ:

- Khái niệm bản đồ:

- Khái niệm tỉ lệ bản đồ:

- Cách phân loại tỉ lệ:

* Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí:

- Cơ sở xác đinh hướng trên bản đồ:
- Kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí:

2, Thực hành làm một số bài tập:





IV, Củng cố: Giáo viên nhắc nhở học sinh cách rèn luyện kĩ năng

V, Hướng dẫn học tập ở nhà: Tiếp tục tự ôn luyện các nội dung đã học

-------------------------------------------------

NS:22/09/2012






ND:29/09/2012

Bài 7-Tiết 7:   SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS biết được sự chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng của Trái Đất. Hướng chuyển động từ Tây sang Đông. Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 h

- Trình bày được một số hệ quả vủa sự vận động quanh trục

2. Kĩ năng :


- Biết dùng quả địa cầu chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất

B/ Chuẩn bị

- QĐC

- Hình vẽ trong sách giáo khoa, đèn chiếu

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


 (kết hợp trong giờ)


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về Sự vận động của Trái Đất quanh trục

- GV giới thiệu về quả địa cầu: Là mô hình thu nhỏ của Trái Đất, độ nghiêng của trục….

Trên thực tế trục Trái Đất là trục tưởng tượng nối hai đầu cực, trục nghiêng là trục tự quay, nghiêng 66033’ trên MPQĐ

- Học sinh quan sát H và cho biết: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? (HS lên quay trên QĐC)

- Thời gian Trái Đất tự quay 1 vòng quanh trục hết bao nhiêu thời gian, quy ước là bao nhiêu giờ?

(Thời gian thực Trái Đất quay 1 vòng là 23h56’4’’- Đây là ngày thiên văn; Còn 3’56’’ là thời gian Trái Đất phải quay thêm để thấy được vị trí ban đầu của Mặt Trời)
- Tốc độ góc tự quay của Trái Đất?

(360:24 = 150/h -( 60’ : 150 = 4’/ độ)

- Vậy cùng một lúc trên Trái Đất sẽ có bao nhiêu giờ khác nhau? (24 giờ)

- Mỗi khu vực(hay múi giờ) sẽ chênh nhau bao nhiêu giờ? Mỗi múi giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến? (360:4 = 15kt)

- Sự phân chia BMTĐ ra 24 khu vực giờ có ý nghĩa như thế nào?

- HS xác định ranh giới khu vực giờ gốc? Nước ta nằm ở múi giờ số mấy?

- HS tập tinh giờ: dựa vào H20 tính:

+ Khi khu vực giờ gốc là 12 h thì Việt Nam là mấy giờ? Bắc Kinh, Maxcơva… là mấy giờ? Niu Yóoc?

(một số nước rộng trải trên nhiều kinh tuyến thì dùng giờ nào chung cho quốc gia đó: Lấy giờ đi qua thủ đô nước đó – Giờ đó là giờ hành chính hay giờ pháp lệnh)

- Theo em giờ phía Đông và giờ phía Tây sẽ như thế nào? (Đông nhanh hơn 1 giờ, Tây chậm hơn 1 giờ)
GV giới thiệu đường chuyển ngày quốc tế

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về hệ quả

- Dùng quả địa cầu và ngọn đèn chứng minh hiện tượng ngày đêm-HS quan sát và cho biết: Hiện tượng gì xảy ra?

+ Tại sao ánh sáng của ngọn đèn không thể chiếu sáng hết được bề mặt QĐC?

+ Diện tích được chiếu sáng gọi là gì? Không được chiếu sáng gọi là gì?

- Giả sử Trái Đất không quay thì hiện tượng gì xảy ra?

- GV quay QĐC theo hướng từ Tây sang Đông – HS quan sát và cho biết: Em thấy phần sáng và phân tối có sự chuyển động ra sao? Tại sao lại có sự luân phiên như vậy?

- Trái Đất tự quay quanh trục có ý nghĩa gì?

- Tại sao hàng ngày khi quan sát bầu trời ta thấy Mặt Trời, mặt Trăng và các ngôi sao chuyển động từ Đông sang Tây?

- Quan sát H22 SGK và cho biết: Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất còn gây ra hiện tượng gì?

- GV vẽ hình minh họa:


---- > Lệch hướng         ( Hướng chuyển động

+ Vật thể chuyển động như thế nào?


	
	1, Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục

- Hướng tự quay: Tây- Đông

- Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục: 24 giờ

- BMTĐ được chi làm 24 giờ- Gọi là giờ khu vực

- Giờ gốc (GMT)  là khu vực có kinh tuyến gốc đi qua chính giữa và được đánh số 0

- Phía Đông có giờ sớm hơn phía Tây
- Kinh tuyến 1800 là kinh tuyến đổi ngày

2, Hệ quả của sự ỵân động tự quay quanh trục của Trái Đất

- Hiện tượng ngày và đêm:

+ Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm

+ Diện tích được chiếu sáng gọi là ngày, không được chiếu sáng là đêm

- Sự lệch hướng do vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

+ Các vật thể chuyển động trên Trái Đất đều bị lệch hướng

+ NCB lệch phải, NCN lệch trái



IV. Củng cố (3p)


- GV hướng dẫn học sinh tập tính giờ ở Nửa cầu Đông và Nửa cầu Tây?


- Nhắc lại sự  vận động của Trái Đất quanh trục và hệ quả?


V. Hướng dãn học tập ở nhà (2p)


- Làm câu hỏi 1,2 SGK và Tập bản đồ


- Xem trước bài tiếp theo

----------------------------------

NS: 06 /10/2012






ND:13 /10/2012

Tiết 8:   KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT

A/ Mục tiêu:
1, Kiến thức:


- Củng cố cho học sinh kiến thức đã học từ đầu năm đến nay


- Phát hiện và nắm bắt tình hình nắm kiến thức, mức độ lĩnh hội của học sinh làm cơ sơ cho việc điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp hơn.

2, Kĩ năng:


- Đọc hình vẽ, nhận biết một số vấn đề về Trái Đất, tỉ lệ bản đồ, phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

- Rèn kĩ năng làm bài tập và làm bài trong tiết kiểm tra.

B/ Chuẩn bị:


- Đề kiểm tra và ma trận ( 2 mã đề)


- Bút, thước và máy tính bỏ túi

C/ Hoạt động dạy học:


I, Tổ chức lớp:


II, Kiểm tra bài cũ:


- Kiểm tra đồ dùng của học sinh


- Kiểm tra sách vở liên quan


- Nhắc nhở ý thức học sinh khi tiến hành thi kiểm tra


III, Bài mới:

A/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
MT 1:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất
	- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Biết được các hành tinh, hằng tinh trong hệ Mặt Trời
	- Nắm được khái niệm về kinh tuyến và vĩ tuyến.

	
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	66.6% TSĐ = 2điểm
	..% TSĐ = … điểm; 
	% TSĐ =.điểm; 

	Bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	
	- Nắm được khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	- Tính được khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	..... TSĐ = điểm; 
	50% TSĐ = 2 điểm; 
	50% TSĐ = 2điểm
	...% TSĐ =...điểm;

	
	
	- Nắm được cách quy định hướng trên bản đồ 
	- Xác định được tọa độ địa lí của một điểm
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	% TSĐ =2 điểm; 
	% TSĐ =1điểm; 
	...% TSĐ = 2 điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	1điểm=10% TSĐ; 


	5 điểm=50% TSĐ


	4điểm=40% TSĐ


	...điểm;...% TSĐ 


MT 2:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất
	- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Biết được các hành tinh, hằng tinh trong hệ Mặt Trời
	- Nắm được khái niệm về kinh tuyến và vĩ tuyến.


	
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	66.6% TSĐ = 2điểm
	..% TSĐ = … điểm; 
	% TSĐ =.điểm; 

	Bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	
	- Nắm được khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	- Tính được khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	..... TSĐ = điểm; 
	50% TSĐ = 2 điểm; 
	50% TSĐ = 2điểm
	...% TSĐ =...điểm;

	Phương hướng trên bản đồ, Tọa độ địa lí
	
	Nắm được khái niệm kinh độ, vĩ độ địa lí của một điểm 
	- Xác định được tọa độ địa lí của một điểm
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	% TSĐ =2 điểm; 
	% TSĐ =1điểm; 
	...% TSĐ = 2 điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	1điểm=10% TSĐ; 


	5 điểm=50% TSĐ


	4điểm=40% TSĐ


	...điểm;...% TSĐ 


B/ VIẾT ĐỀ TỪ MA TRẬN
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG

Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Lớp:……….




   Môn: Địa lí 6 – Đề số 1
	Điểm
	Lới phê của thày, cô giáo





Câu 1:( 1 điểm):
- Dựa vào hình bên em hãy:
+ Cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

+ Kể tên các hành tinh, hằng tinh trong hệ

Mặt Trời

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 2:( 2 điểm): 

Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 3:( 4 điểm):

- Nêu khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ?

- Dựa vào số ghi của tỉ lệ bản đồ sau đây: 1: 500.000 và 1: 60.000.000 hãy cho biết: 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 4:( 3 điểm):

- Người ta quy định hướng trên bản đồ như thế nào?

- Dựa vào hình bên hãy xác định và ghi tọa độ địa lí của các điểm sau:
……………………………………….

………………………………………

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………

…………………………………..

…………………………………………

………………………………………..

……………………………………….

…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG

Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Lớp:……….




   Môn: Địa lí 6 – Đề số 2

	Điểm
	

Lới phê của thày, cô giáo




Câu 1:( 1 điểm):

- Dựa vào hình bên em hãy:

+ Cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

+ Kể tên các hành tinh, hằng tinh trong hệ

Mặt Trời

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 2:( 2 điểm): 

Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 3:( 4 điểm):

- Nêu khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ?

- Dựa vào số ghi của tỉ lệ bản đồ sau đây: 1: 500.000 và 1: 60.000.000 hãy cho biết: 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 4:( 3 điểm):

- Thế nào là kinh độ, vĩ độ địa lí của một điểm?

- Dựa vào hình bên hãy xác định và ghi tọa độ địa lí của các điểm sau:

……………………………………….

………………………………………

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………

…………………………………..

…………………………………………

………………………………………..

……………………………………….

…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
C/ BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Đề số 1:

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Hãy cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	

	
	
	- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự các hành tinh khi xa dần Mặt Trời
	0.5

	
	2
	Kể tên các hằng tinh, hành tinh trong hệ Mặt Trời
	

	
	
	Hằng tinh: Mặt Trời
	0.25

	
	
	Hành tinh: Sao Thủy-Sao Kim-Trái Đất-Sao Hỏa-Sao Mộc-Sao Thổ- Thiên Vương-Hải Vương
	0.25

	2
	1
	Kinh tuyến là gì
	

	
	
	- Là những đường nối từ cực Bắc xuống cực Nam, có độ dài bàng nhau
	1

	
	2
	Vĩ tuyến là gì
	

	
	
	- Là những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến, có độ dài không bằng nhau, lớn nhất ở xích đạo và nhỏ dần về hai cực
	1

	3
	1
	Khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	

	
	
	- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ về một vùng đất hay toàn bộ bề mặt Trái Đất
	0.5

	
	
	- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách thực tế
	0.5

	
	2
	Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ số
	

	
	
	- Với bản đồ có tỉ lệ: 1: 500.000 thì 3 cm trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 3 x 5 = 15 km
	1.5

	
	
	- Với bản đồ có tỉ lệ: 1: 60.000.000 thì 3 cm trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 3 x 600 = 1800 km
	1.5

	4
	1
	Kinh độ, vĩ độ địa lí của một điểm
	

	
	
	- Kinh độ của một điểm là khoảng các tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
	0.5

	
	
	-Vĩ độ của một điểm là khoảng các tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc
	0.5

	
	2
	Xác định và ghi tọa độ địa lí của các điểm sau:
	

	
	
	
- Điểm A:                    - Điểm B: 



- Điểm C:                     - Điểm D:


	2




Đề số 2                                                                 :

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Hãy cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	

	
	
	- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự các hành tinh khi xa dần Mặt Trời
	0.5

	
	2
	Kể tên các hằng tinh, hành tinh trong hệ Mặt Trời
	

	
	
	Hằng tinh: Mặt Trời
	0.25

	
	
	Hành tinh: Sao Thủy-Sao Kim-Trái Đất-Sao Hỏa-Sao Mộc-Sao Thổ- Thiên Vương-Hải Vương
	0.25

	2
	1
	Kinh tuyến là gì
	

	
	
	- Là những đường nối từ cực Bắc xuống cực Nam, có độ dài bàng nhau
	1

	
	2
	Vĩ tuyến là gì
	

	
	
	- Là những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến, có độ dài không bằng nhau, lớn nhất ở xích đạo và nhỏ dần về hai cực
	1

	3
	1
	Khái niệm về bản đồ và tỉ lệ bản đồ
	

	
	
	- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ về một vùng đất hay toàn bộ bề mặt Trái Đất
	0.5

	
	
	- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách thực tế
	0.5

	
	2
	Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ số
	

	
	
	- Với bản đồ có tỉ lệ: 1: 500.000 thì 3 cm trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 5 x 5 = 25 km
	1.5

	
	
	- Với bản đồ có tỉ lệ: 1: 60.000.000 thì 3 cm trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 5 x 600 = 3000 km
	1.5

	4
	1
	Kinh độ, vĩ độ địa lí của một điểm
	

	
	
	- Kinh độ của một điểm là khoảng các tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
	0.5

	
	
	-Vĩ độ của một điểm là khoảng các tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc
	0.5

	
	2
	Xác định và ghi tọa độ địa lí của các điểm sau:
	

	
	
	
- Điểm A:                    - Điểm B: 



- Điểm C:                     - Điểm D:


	2





IV, Củng cố:


- Giáo viên thu bài kiểm tra của học sinh


- Nhận xét tiết kiểm tra về ý thức, thái độ trong giờ làm bài thi


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Tích cực tự ôn tập những nội dung đã học


- Tiết sau tiếp tục học bài mới

-----------------------------------------

NS:13/10/2012






ND:20/10/2012

Bài 8-Tiết 9:   SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS hiểu được cơ chế của sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời, thời gian và tính chất của sự chuyển động

- Nhớ vị trí: Xuân phân, thu phân, đông chí, hạ chí trên quỹ đạo của Trái Đất

2. Kĩ năng :


- Biết dùng quả địa cầu để lặp lại sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất trên quỹ đạo

B/ Chuẩn bị

- Quả địa cầu

- Hình vẽ trong sách giáo khoa

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh trục? Hệ quả của sự chuyển động đó?


- Khu vực giờ là gì? Tính giờ của Nửa cầu đông  và nửa cầu tây như thế nào?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

- GV giới thiệu H 23 phóng to- HS tìm hiểu các kí hiệu

( Mặt phẳng hoàng đạo, các mũi tên chỉ hướng tự quay, mũi tên chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, Chí tuyến Bắc, Chí tuyến Nam, Xích đạo, Vòng cực Bắc, Vòng cực Nam, Tia sáng của Mặt Trời, Mặt Trời.....)

- Giáo viên giải thích các ngày: Hạ chí, Đông chí, Xuân phân; Thu phân.

- Theo em có mấy Trái Đất? Tạo sao lại vẽ 4 Trái Đất như vậy?

- Thế nào là chuyển động tịnh tiến?

- Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí Xuân phân, Thu phân, đông chí, hạ chí như thế nào?

- GV làm mẫu sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời- 1-2 Hs lên làm theo

- HS quan sát H23 và cho biết: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào?

-  Thời gian Trái Đất chuyển động 1 vòng quanh Mặt Trời hết bao nhiêu thời gian?

(365 ngày- năm lịch; 366 ngày- năm nhuận; 365 ngày 6 giờ-năm thiên văn)

- Khi chuyển động trên quỹ đạo, khi nào Trái Đất gần Mặt Trời nhất? Xa Mặt Trời nhất? (Cận nhật 3,4 tháng 1 là 1.147triệu km; Viến nhật: 4,5 tháng 7: 152 triệu km)

	
	1, Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

- Hướng chuyển động: T-Đ

- Thời gian chuyển động 1 vòng quanh Mặt Trời: 365 ngày 6 giờ

- Hướng nghiêng và trục Trái Đất không đổi – Chuyển động tịnh tiến





IV, Củng cố:

- Học sinh chỉ và nêu sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?


- Tại sao lại có năm lịch, năm nhuận?


- Nhận xét về hướng nghiêng của trục Trái Đất trong các vị trí: Xuân phân, Thu phân; Đông chí, Hạ chí?


V, Hướng dẫn học tập ở nhà


- Không làm bài tập 1


- Học theo hình vẽ 23: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

-----------------------------------

NS: 20 /10/2012






ND: 27/10/2012

Bài 8-Tiết 10:   SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS hiểu nguyên nhân của việc gây ra hiện tượng các mùa trên Trái Đất
- Trình bày được sự hình thành các  mùa trên Trái Đất.

- Nhớ vị trí: Xuân phân, thu phân, đông chí, hạ chí trên quỹ đạo của Trái Đất

2. Kĩ năng :


- Biết dùng quả địa cầu để lặp lại sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất trên quỹ đạo

B/ Chuẩn bị

- Quả địa cầu

- Hình vẽ trong sách giáo khoa

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? 


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu về: Hiện tượng các mùa

- Khi chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo trục nghiêng và hướng tự quay của Trái Đất có thay đổi không?

- Hiện tượng gì xảy ra ở vị trí hai bán cầu thay đổi như thế nào so với Mặt Trời? Sinh ra hiện tượng gì?

- Quan sát H 23 phóng to phân tích hiện tượng các mùa và điền vào bảng sau:

Trả lời các câu hỏi sau:

+ Ngày 22/6 nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt trời? Lượng ánh sáng và nhiệt nhận được ra sao? Đó là mùa gì? Của nửa cầu nào? Ngược lại nửa cầu nam sẽ như thế nào?

+ Ngày 22/12 nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt trời? Lượng ánh sáng và nhiệt nhận được ra sao? Đó là mùa gì? Của nửa cầu nào? Ngược lại nửa cầu nam sẽ như thế nào?

+ Ngày 23/9 như thế nào?

+ Ngày 21/3 như thế nào?

- Sự phân bố nhiệt ở hai nửa cầu như thế nào? Các mùa ra sao?

- Cách tính mùa theo âm dương lịch và dương lịch trong H 23 SGK như thế nào?

Chú ý: Sự phân chia mùa chỉ đúng ở vùng ôn đới còn Việt nam ở vùng nhiệt đới vì vậy trong thời gian nào trong năm trục Trái Đất có nghiêng nhưng không đáng kể do vậy nhiệt độ chênh lệch ít- các mùa không rõ rệt
	
	2, Hiện tượng các mùa

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất không đổi hướng sinh ra hiện tượng các mùa.

- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngả về Mặt Trời và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa nóng lạnh khác nhau ở hai nửa cầu. Các mùa này trái ngược nhau


IV. Củng cố (3p)


- Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời trên H 23 phóng to


- Em hiểu thế nào là chuyển động tịnh tiến


- Hệ quả của sự chuyển động này là gì?


V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 2 SGK và Tập bản đồ

Phụ lục:

	Ngày
	Tiết
	Địa điểm bán cầu
	Trái Đất ngả gần

chếch xa Mặt Trời
	Lượng a/s và nhiệt

nhận được
	Mùa

	22/6
	Hạ chí

Động chí
	Nửa cầu Bắc

Nửa cầu Nam
	Ngả gần nhất

Chếch xa nhất
	Nhiều

Ít
	Hạ

Đông

	22/12
	Hạ chí

Động chí
	Nửa cầu Bắc

Nửa cầu Nam
	Chếch xa nhất

Ngả gần nhất
	Ít

Nhiều
	Đông

Hạ

	23/9
	Xuân phân

Thu phân
	Nửa cầu Bắc

Nửa cầu Nam
	Hai nửa cầu hướng về Mt như nhau(Chuyển từ mùa này sang mùa kia)
	Như nhau
	Thu

Xuân

	21/3
	Xuân phân

Thu phân
	Nửa cầu Bắc

Nửa cầu Nam
	Hai nửa cầu hướng về Mt như nhau
	Như nhau
	Xuân 

Thu


----------------------------------

NS: 25 /10/2012






ND: 03/11/2012

Bài 9-Tiết 11:   HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS hiểu được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa là hệ quả của sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời

- Các khái niệm về các đường chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam

2. Kĩ năng :


- Biết dùng quả địa cầu và ngọn đèn để giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau

B/ Chuẩn bị

- Quả địa cầu

- Hình vẽ trong sách giáo khoa (H24, H25)

- Các tư liệu liên quan

- Thước, phấn màu, com pa

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Nêu nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất?


- Điền kiến thức còn lại vào bảng sau sao cho đúng?

	Ngày
	Tiết
	Bán cầu
	Mùa
	Tại sao

	22/6
	Hạ chí
	
	
	

	
	Đông chí
	
	
	

	22/12
	Hạ chí
	
	
	

	
	Đông chí
	
	
	



III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

- Quan sát H24 SGK tìm hiểu các kí hiệu và cho biết: Vì sao đường biểu diễn trục Trái Đất (BN)  và đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau?

- Sự không trùng nhau đó gây ra hiện tượng gì?

( Trục Trái Đất nghiêng với MPQĐ một góc: 66033’, trục ST vuông góc với MPQĐ một góc 900 . Hai đường cắt nhau tại tâm Trái Đất tạo thành góc 23027’ và sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở hai nửa cầu)

- Vào ngày 22/6 (hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì?( 23027’ Bắc, Chí tuyến Bắc)

- Vào ngày 22/12 (đông chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là gì? (23027’ Nam,Chí tuyến Nam)

- Quan sát H24 Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác , phân tích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau của các ngày 22/6 và 22/12 theo vĩ độ. HS quan sát và điền vào bảng kiến thức dưới đây ( phần phụ lục)
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về ở 2 miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa
- GV: Yêu cầu HS dựa vào H 25 (SGK) cho biết:

- Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày, đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của 2 nửa địa cầu sẽ như thế nào?

-Vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam là những đường gì?

- Vào các ngày 22/6 và 22/12

(HS phân tích theo bảng phụ luc 2)
	
	1, Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

- Chí tuyến Bắc: Là vĩ tuyến được ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào ngày 22/6

- Chí tuyến nam: Là vĩ tuyến được ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào ngày 22/12

( Chí tuyến là giới hạn rộng nhất được ánh sáng Mặt Trờii chiếu thành vuông góc)
2, Ở 2 miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa

- Vòng cực là vĩ tuyến giới hạn các khu vực có ngày và đêm dài suốt 24 h ở hai nửa cầu


IV. Củng cố (3 p)


- HS tập phân tích H24 và H25 SGK


- Nắm chắc các khái niệm vè chí tuyến và vòng cực


V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu bài tiếp theo

Phụ lục 1:
	Ngày
	Địa điểm
	Vĩ độ
	Thời gian ngày, đêm
	Mùa
	Kết luận

	22/6 Hạ chí
	Bắc bắc cầu
	900B

66033’B

23027’B
	Ngày = 24 h

Ngày = 24h

Ngày > Đêm
	Hè


	Càng lên vĩ độ cao ngày càng dài ra. Từ VCB ( CB Ngày = 24 h

	
	Xích đạo
	00
	Ngày = Đêm
	
	Quanh năm ngày = đêm

	
	Nam bán cầu
	23027’N

66033’N

900N
	Ngày < Đêm

Đêm = 24 h

Đêm = 24 h
	Đông
	Càng lên vĩ độ cao ngày càng ngắn lại. Từ VCN ( CN đêm = 24 h

	Ngày
	Địa điểm
	Vĩ độ
	Thời gian ngày, đêm
	Mùa
	Kết luận

	22/12 Hạ chí
	Bắc bắc cầu
	900B

66033’B

23027’B
	Đêm = 24 h

Đêm = 24h

Đêm >Ngày
	Đông


	Càng lên vĩ độ cao ngày càng ngắn lại. Từ VCB ( CB Đêm = 24 h

	
	Xích đạo
	00
	Ngày = Đêm
	
	Quanh năm ngày  = đêm

	
	Nam bán cầu
	23027’N

66033’N

900N
	Đêm < Ngày

Ngày = 24 h

Ngày = 24 h
	Hè
	Càng lên vĩ độ cao ngày càng dài ra Từ VCN ( CNâNgỳ  = 24 h


Phụ lục 2:

	Ngày
	Vĩ độ
	Số ngày có ngày dài 24 h
	Số ngày có đêm dài 24 h
	Mùa

	22/6
	66033’B

66033’N
	1
	1
	Hạ

Đông

	22/12
	66033’B

66033’N
	1
	1
	Đông

Hạ

	21/3-23/9
	900B

900N
	186(6 tháng)
	186(6 tháng)
	Hạ

Đông

	23/9-21/3
	900B

900N
	186(6 tháng)
	186(6 tháng)
	Đông

Hạ

	Kết luận
	Mùa hè 1- 6 tháng
	Mùa đông 1-6 tháng


	


---------------------------------------

NS: 03/11/2012






ND: 10/11/2012

Bài 10-Tiết 12:   CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Biết trình bày cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Võ, trung gian và lõi. Đặc tính riêng của mỗi lớp về độ dày, trạng thái, tính chất và nhiệt độ

- Biết vỏ Trái Đất được cấu tạo do 7 địa mảng lớn và địa mảng nhỏ. Các mảng có những cách di chuyển tách dãn hoặc xô vào nhau tạo nên nhiều địa hình núi và các hiện tượng động đất, núi lửa.

2. Kĩ năng :


- Biết phân tích hình vẽ trong SGK

B/ Chuẩn bị

- QĐC

- Hình vẽ trong sách giáo khoa 

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Trái Đất có mấy vận động chính?Kể tên và nêu hệ quả của mỗi vận động đó?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Họat động 1: Tìm hiểu về Cấu tạo bên trong của Trái Đất

- GV giới thiệu về cách tìm hiểu về Trái Đất: Phương pháp gián tiếp: Địa chấn, trọng lực, địa từ..v.v

- Dựa vào H 26 SGK và bảng kiến thức cho biết:

+ Trái Đất cấu tạo gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào?

+ Em hãy trình bày cấu tạo và đặc điểm của lớp? Nêu vai trò của lớp vỏ đối với đời sống sản xuất của con người ?(lớp vỏ mỏng nhất ,quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên ,môi trường xã hội loài người)

- Tâm động đất và lò mắc ma ở phần nào của Trái Đất ,lớp đó có trạng thái vật chất như thế nào, nhiệt độ, lớp này có ảnh hưởng đến đời sống xã hội loài người trên bề mặt đất không?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

-Vị trí các lục địa đại dương trên quả  cầu?

-HS đọc SGK nêu được các vai trò lớp vỏ trái đất ? 

GV: Yêu cầu HS quan sát H27(SGK) cho biết các mảng chính của lớp vỏ trái đất, đó là địa mảng nào?

GV kết luận vỏ trái đất không phải là khối liên tục, do 1số địa mảng kề nhau tạo thành .các địa mảng có thể di chuyển với tốc độ chậm, các mảng có 3cách tiếp xúc là tách xa nhau, xô vào nhau, trượt bậc nhau. Kết quả đó hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, đá bị ép nhô lên thành núi, xuất hiện động đất núi lửa 

- Vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với xã hội loài người và các động thực vật trên Trái Đất ?


	
	1, Cấu tạo bên trong của trái đất 

Gồm 3lớp :

- Lớp vỏ 

- Trung gian 

- Nhân 

a, Lớp vỏ: Lớp vỏ mỏng nhất, quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên, môi trường xã hội loài người

b, Lớp trung gian: có thành phần vật chất ở trạng thái dẻo quánh là nguyên nhân gây nên sự di chuyển các lục địa trên bề mặt trái đất

c, Lớp lõi: ngoài lỏng, nhân trong rắn đặc 

2, Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất.

-Lớp vỏ Trái Đất chiếm 1% thể tích và 0.5% khối lượng của Trái Đất.

- Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắcdày 5-70km(Đá gra nit,đá ba zan ).

-Trên  Vỏ Trái đất có  núi sông 

- Là nơi sinh sống của loài người.

-Vỏ Trái Đất do 1 số địa mảng kề nhau tạo thành, các mảng di chuyển chậm. Hai mảng có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau


IV. Củng cố (3 p)


- Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?


- Lớp trung gian có đặc điểm như thế nào? Vai trò của lớp này đối với sự xuất hiện địa hình, núi lửa, động đất trên bề mặt Trái Đất?


- Đọc bài đọc thêm


V. Hướng dẫn học tập ở nhà ( 2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGk và Tập bản đồ


- Chuẩn bị cho tiết sau thực hành


+ Quả địa cầu, bản đồ thế giới


+ Tập bản đồ học sinh


+ Xem trước bài thực hành ở nhà

-------------------------------------------
NS: 10 /11/2012






ND: 17/11/2012

Bài 11-Tiết 13:   Thực hành: SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS biết được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất và ở hai bán cầu

2. Kĩ năng :


- Biết tên và xác định đúng vị trí của 6 lục địa và đại dương trên QĐC hoặc trên bản đồ thế giới

B/ Chuẩn bị

- QĐC

- Bản đồ thế giới hoặc lược đồ trong SGK

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- HS làm bài tập số 3 trong SGK?


- Cấu tạo bên trong Trái Đất gồm mấy lớp? Tầm quan trọng của lớp vỏ Trái Đất đối với sự sống của con người?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Bài tập số 1:

- Quan sát H 28 và cho biết: 

+ Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở hai nửa cầu bắc và nam?

+ Lục địa tập trung ở nửa cầu nào? Đại dương tập trung ở nửa cầu nào?

* Hoạt động 2: Bài tập 2:

- Quan sát bản đồ thế giới kết hợp với bảng Tr 34 SGK cho biết:

+ Trái Đất có bao nhiêu lục địa, tên, vị trí các lục địa?

+ Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Nằm ở nửa cầu nào?

+ Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu?

 * Hoạt động 3: Bài tập số 3:

- Dựa vào bảng Tr35 cho biết:

+ Nếu diện tích BMTĐ là 510 triệu km2 thì diện tích Bề mặt đại dương chiếm bao nhiêu %? Tức là bao nhiêu km2?

+ Có mấy đại dương? Đại dương nào có diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

- Các đại dương trên thế giới có thông với nhau không? Con người đã làm gì để nối các đại dương với nháu để thuận tiện cho việc giao thông đường biển?

* Hoạt động 4: Bài tập số 4:

- Quan sát H 29 SGK và cho biết:

+ Các bộ phận của rìa lục địa?

+ Độ sâu?

+ Rìa lục địa có giá trị kinh tế đối với hoạt động sản xuất của con người như thế nào?


	
	1, Bài tập 1:

- Nửa cầu Bắc phần lớn có các lục địa tập trung nên gọi là lục bán cầu.

- Nửa cầu Nam có các đại dương phân bố tập trung nên gọi là thủy bán cầu.

2, Bài tập 2:

- Trên Trái Đất có 6 lục địa là:

+ Lục địa Á – Âu

+ Lục địa Phi

+ Lục địa Bắc Mĩ

+ Lục địa Nam Mĩ

+ Lục địa Nam cực

+ Lục địa Ôxtrâylia

- Lục địa Á – Âu có diện tích lớn nhất nằm ở nửa cầu Bắc

- Lục địa Ôxtrâylia có diện tích nhỏ nhất nằm ở nửa cầu Nam

- Lục địa phân bố ở Bắc bán cầu:

+ Lục địa Á-Âu

+ Lục địa Bắc Mĩ

- Lục địa phân bố ở Nam bán cầu:

+ Lục địa Ôxtrâylia, Nam Mĩ, Nam cực

3, Bài tập 3:(Tham khảo)
- Diện tích bề mặt các đại dương chiếm 71% bề mặt Trái Đất tưc là 361 triệu km2
- Có 4 đại dương trong đó:

+ Thái Bình Dương lớn nhất

+ Bắc Băng Dương nhỏ nhất

- Các đại dương trên thế giới đều thông với nhau có tên chung là đại dương thế giới.

- Hiện nay các đại dương thông với nhau bởi các kênh đào

4, Bài tập 4:

- Rìa lục địa gồm:

+ Thềm lục địa sâu: 0-200m

+ Sườn lục địa: 200-2500m


IV. Củng cố(3p)


- Xác đinh và đọc tên các lục địa và đại dương trên bản đồ thế giới?


- Xác định các kênh đào trên bản đồ?


V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


-  Tiếp tục ôn tập các nội dung đã học


- Nghiên cứu bài tiếp theo

------------------------------------
NS: 15 /11/2012






ND: 24/11/2012

Chương II:Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12-Tiết 14:      TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC 

             TRONG VIỆC HÌNH THÀNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt trái đất là do tác động của nội lực và ngoại lực.

 
- Hai lực này có luôn có tác động đối lập nhau.

- Hiểu được nguyên nhân sinh ra và tác hại của hiện tượng núi lửa và động đất.

- Cấu tạo của ngọn núi lửa.

2. Kĩ năng :


- Quan sát tranh ảnh trong SGK và liên hệ với những điều đã biết

B/ Chuẩn bị

- Tranh ảnh về núi lửa, động đất

- Tranh ảnh trong SGK

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Xác đinh và đọc tên các lục địa và đại dương trên bản đồ thế giới?


- Xác định các kênh đào trên bản đồ?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác động của nội lực và ngoại lực

GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức (SGK) cho biết:

-Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt của địa hình bề mặt trái đất ?(Nội lực ,ngoại lực )

-Thế nào là nội lực ? Kết quả do nội lực gây ra? 

- Ngoại lực là gì? Kết quả  ngoại lực gây ra?

- Hai lực này đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời với nhau. Nội lực nâng cao địa hình còn ngoại lực lại bào mòn, san bằng, hạ thấp địa hình.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về Núi lửa và động đất.
GV: Yêu cầu HS đọc kiến thức trong (SGK) cho biết và Hình 31,32,33(SGK).

- Núi lửa là gì.( Là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất)

- Thế nào là núi lửa đang phun trào và núi lửa đã tắt?( Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động. Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt.) 

- Động đất là thế nào?( Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội )

- Những thiệt hại do động đất gây ra?                  

  (Người, nhà cửa, đường sá, cầu cống, công trình xây dựng, của cải)

Chú ý: 

- Những vùng có động đất và núi lửa là những vùng không ổn định của vỏ Trái Đất Đó là nơi tiếp xúc của các địa mảng


	
	1, Tác động của nội lực và ngoại lực

- Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất. 

- Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió).

2, Núi lửa và động đất

a, Núi lửa.

- Là hình thức phun trào mắc ma dưới sâu lên mặt đất.

- Núi lửa đang phun hoặc mới phun là núi lửa đang hoạt động.

- Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa tắt. 

- Cấu tạo của núi lửa: H31.

+ Động đất.

- Là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ trong lòng đất, ở dưới sâu, làm cho các lớp đá rung chuyển dữ dội.

Gây thiệt hại:

- Người.

- Nhà cửa.

- Đường sá.

- Cầu cống.

- Công trình xây dựng.

- Của cải.

- Để đo các chấn động của động đất người ta dùng thang RICHTE ( 9 bậc ).




IV. Củng cố:(3p)


-  Cho biết nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất?


-  Hiện tượng động đất và núi lửa có ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?


V. Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu bài tiếp theo

- Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu nói về động
------------------------------------
NS: 24 /11/2012






ND: 01/12/2012

Bài 13-Tiết 15:                 ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- HS phân biệt được: Độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của địa hình.

- Biết khái niệm núi và sự phân loại núi theo độ cao, sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ. Hiểu được thế nào là địa hình Caxtơ. 

2. Kĩ năng :


- Chỉ đúng trên bản đồ thế giới những vùng núi già, núi trẻ ở một số châu lục

B/ Chuẩn bị

- Bản đồ tự nhiên Việt nam, Bản đồ tự nhiên thế giới (nếu có), bản đồ tự nhiên châu lục

- Bảng phân loại núi theo độ cao

- Tranh về 1 số vùng núi trên thế giới

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Tại sao nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?


- Nguyên nhân sinh ra và tác hại của động đất và núi lửa?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về: Núi và độ cao của núi

- GV giới thiệu cho HS một số tranh ảnh về núi và H 36, HS quan sát và cho biết: Em hãy mô tả vè một ngọn núi? (Độ cao so với mặt đất, có mấy bộ phận, mô tả đặc điểm của các bộ phận đó)

- Núi là dạng địa hình gì? Đặc điểm như thế nào?

- Quan sát bảng phân loại núi SGK và cho biết: Dựa vào độ cao người ta phân loại núi như thế nào?

- Em hãy cho biết ngọn núi cao nhất trên thế giới là ngọn nào? Tên là gì? Thuộc loại núi gì? Tìm và chỉ một số ngọn núi trên bản đồ tự nhiên Việt nam?

- Quan sát H345 SGK và cho biết: Cách tính độ cao tuyệt đối khác cách tính độ cao tương đối như thế nào? Qua đó em hãy cho biết : Thế nào là độ cao tuyệt đối và thế nào là độ cao tương đối?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về: Núi già, núi trẻ

- Quan sát H35 SGk và cho biết: Em hãy so sánh núi già và núi trẻ theo bảng sau:

Núi trẻ

Núi già

Hình thái

- Độ cao lớn, ít bào mòn

- Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu

- Bào mòn nhiều

- Dáng mềm, đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng

TGHT

- Vài chục triệu năm

- Hàng trăm triệu năm

Dãy điển hình

- Dãy An pơ

- Dãy Himalaya

- Dãy An đét

- Dãy Uran

- Dãy Xcandinavi

- Apalat

- Theo em địa hình núi Việt nam là núi già hay trẻ?

* Hoạt động 3: Tìm hiểu về: Địa hình Cacxtơ và các hang động

- GV giới thiệu một số địa hình đá vôi, HS quan sát kết hợp với H 37 SGK và cho biết: Nêu đặc điểm của vùng núi đá vôi?(hình dáng, độ cao)

- Tại sao nói đến vùng núi đá vôi người ta lại nghĩ ngay đến địa hình có nhiều hang động?

( đá vôi dễ hòa tan..)

- Vậy địa hình Cacxtơ có giá trị kinh tế như thế nào? Kể tên những hang động danh lam thắng cảnh và em biết?

Gv giải thích một số thuật ngữ: Nhũ đá, măng đá, cột đá..

( Địa hình miền núi có giá trị kinh tế như thế nào đối với xã hội loài người?


	
	1, Núi và độ cao của núi

- Núi là dạng địa hình nhô cao nổi bật trên mặt đất. Độ tuyệt đối trên 500m so với mực nước biển.

- Núi có 3 bộ phận: Đỉnh, sườn và thung lũng (chân núi)

- Căn cứ vào độ cao phân ra làm 3 loại núi: 

+ Thấp: < 1000m

+ Trung bình: 1000-2000m

+ Cao: > 2000m

- Độ cao của núi được tính bằng:

+ Độ cao tương đối: Là độ cao được tính bằng khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ( đỉnh núi) đến chỗ thấp nhất của chân núi

+ Độ cao tuyệt đối: Là độ cao được tính bằng khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ( đỉnh núi) đến điểm nằm ngang mực trung bình của nuớc biển

2, Núi già, núi trẻ 

( bảng bên)

3, Địa hình Cacxtơ và các hang động

- Địa hình Cacxtơ là dạng địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi phổ biến có đỉnh nhọn sườn dốc đứng, 

- Trong vùng núi đá vôi có nhiều hang động đẹp có giá trị du lịch lớn


IV. Củng cố (3 p)


- Nêu sự khác nhau giữa độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối?


- So sánh đặc điểm của núi già và núi trẻ?


- Địa hình Cacxtơ có giá trị kinh tế như thế nào?


V. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2 p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK và Tập bản đồ


- Nghiên cứu bài tiếp theo

Bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------
NS: 01 /12/2012






ND: 08/12/2012

Tiết 16:                                    ÔN TẬP HỌC KÌ I
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Giúp cho học sinh hệ thống hoá kiến thức của phần Trái Đất với các chuyển động và hệ quả; cấu tạo của Trái Đất

- Các lực trong việc hình thành địa hính BMTĐ và đặc điểm của các dạng địa hính trên Trái Đất

- Hiểu biết về khai thác hợp lý, bảo vệ môi trường

2. Kĩ năng :


- Khai thác kiến thức qua tranh ảnh , QĐC

B/ Chuẩn bị

- Nội dung ôn tập

- Một số tranh, ảnh trong SGK

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


Kết hợp trong giờ


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuyển động của TĐ quanh trục

- Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh trục ?

- Hệ quả của sự chuyển động đó là gì?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về chuyển động của TĐ quanh Mặt Trời

- Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ?

- Hệ quả của sự chuyển động đó là gì?

* Hoạt động 3: Tìm hiểu về cấu tạo bên trong của Trái Đất

 - Cấu tạo bên trong của TĐ gồm mấy lớp?

- Nêu đặc điểm từng lớp?

- Vai trò của lớp vỏ đối với cuộc sống của con người?

* Hoạt động 4: Tìm hiểu về nội lực và ngoại lực

 - Thế nào là nội lực?

-  Thế nào là ngoại lực?


	
	1, Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục

a, Sự chuyển động:

- Hướng chuyển động: T-->Đ

- Thời gian chuyển động: 24h

- Tốc độ chuyển động 150/1h

- Độ nghiêng và hướng trục: Không đổi

b, Hệ quả

- Hiện tượng ngày đêm và ngày đêm kế tiếp nhau trên trái đất(TĐ hình cầu, tự chuyển động quanh trục)

- Các vật bị lệch hướng (BBC-Lệch phải, NBC – Lệch trái)

2, Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

a, Sự chuyển động:

- Hướng chuyển động: T-->Đ

- Thời gian chuyển động: 365 ngày 6h

- Tốc độ chuyển động 

- Độ nghiêng và hướng trục: Không đổi( chuyển động tịnh tiến)

b, Hệ quả

- Hiện tuợng các mùa: Do Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất không đổi hướng--> Các nửa cầu ngả về phía Mặt Trời khác nhau--> nhiệt nhận được khác nhau--> các mùa khác nhau

- Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở các vĩ độ( Phụ thuộc và độ nghiêng và góc chiếu sáng của Mặt Trời)

- Ở hai miền cực số ngày có ngày, số ngày có đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa (1-6 tháng)

3, Cấu tạo bên trong của Trái Đất

a, Lớp vỏ: Lớp vỏ mỏng nhất, quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên, môi trường xã hội loài người

b, Lớp trung gian: có thành phần vật chất ở trạng thái dẻo quánh là nguyên nhân gây nên sự di chuyển các lục địa trên bề mặt trái đất

c, Lớp nhân ngoài lỏng, nhân trong rắn đặc 

4, Nội lực, ngoại lực 

-Nội lực: Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất. 

- Ngoại lực: Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu là 2 quá trình: Phong hoá các loại đá và xâm thực (Nước chảy, gió

5, Các dạng địa hình trên BMTĐ

(HS xem trong nội dung vỏ ghi và SGK)





IV, Củng cố:(3p)

- Nắm chắc các nội dung đã ôn tập


- Xem lại các kiến thức cơ bản và các bài tập đã học trong từng tiết


- Tiết sau kiểm tra học kỳ I( chuẩn bị đủ phương tiện, đồ dùng)


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:(2p)


- Ôn tập các nội dung đã học


-  Đọc kỹ các đề bài trước khi tiến hành làm

Bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------

NS: 01/12/2012






ND: 08/12/2012

Tiết 17:                               KIỂM TRA  HỌC KÌ I
A/ Mục tiêu:
1, Kiến thức: 


- Nắm được các  kiến thức cơ bản của phần Trái Đất qua một số bài đã học


- Biết một số khái niệm liên quan đến Trái Đất, cấu tạo và các lực tạo nên địa hình của bề  mặt Trái Đất.

2, Kĩ năng:


- Khai thác kiến thức qua hình vẽ liên quan


- Vận dụng kiến thức để giải thích một số vấn đề ở mức độ vừa phải


- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra đúng hướng

3, Thái độ:


- Có nhận thức đúng về các kiến thức cơ bản đã học trong kì I


- Tự tin, vững vàng trong làm bài kiểm tra


- Có thái độ đúng mực trong vấn đề bảo vệ môi trường
B/ Chuẩn bị: Ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm( 2 mã đề)
C/ Hoạt động dạy và học:


I, Tổ chức lớp


II, Kiểm tra bài cũ:


( Kiểm tra đồ dùng, sách vở của học sinh)


III, Bài mới: ( Kiểm tra theo đề)

A/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

MT 1:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	- Biết vị trí của các ngày Xuân phân, Thu phân, Đông chí, Hạ chí

	- Nắm được khái niệm về chuyển động tịnh tiến.


	Giải thích được hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo vĩ độ
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm; 
	% TSĐ =.điểm; 

	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	- Các lớp của Trái Đất
	- Nắm được đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và ý nghĩa của lớp vỏ đối với đời sống con người
	
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3TSĐ = 1 điểm; 
	66.6% TSĐ = 2 điểm; 
	…% TSĐ = …điểm
	...% TSĐ =...điểm;

	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình BMTĐ
	
	- Nắm được hai khái niệm nội lực và ngoại lực 
	
	

	20% TSĐ = 2 điểm
	% TSĐ =…. điểm; 
	100% TSĐ =2điểm; 
	...% TSĐ = …. điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	Địa hình Bề mặt Trái Đất
	
	So sánh được sự khác nhau giữa hai độ cao: Tương đối và tuyệt đối
	Xếp thứ tự các ngọn núi theo độ cao
	

	20% TSĐ =2 điểm
	
	75% TSĐ = 1.5điểm
	25% TSĐ = 0.5điểm
	

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	2 điểm=20% TSĐ; 


	6.5 điểm=65% TSĐ


	1.5 điểm= 15% TSĐ


	...điểm;...% TSĐ 


MT 2:
	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	- Biết vị trí của các ngày Xuân phân, Thu phân, Đông chí, Hạ chí


	- Nắm được khái niệm về chuyển động tịnh tiến.


	Giải thích được hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo vĩ độ
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm
	33.3% TSĐ = 1điểm; 
	% TSĐ =.điểm; 

	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	- Các lớp của Trái Đất
	- Nắm được đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và ý nghĩa của lớp vỏ đối với đời sống con người
	
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3TSĐ = 1 điểm; 
	66.6% TSĐ = 2 điểm; 
	…% TSĐ = …điểm
	...% TSĐ =...điểm;

	Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình BMTĐ
	
	- Nắm được hai khái niệm nội lực và ngoại lực 
	
	

	20% TSĐ = 2 điểm
	% TSĐ =…. điểm; 
	100% TSĐ =2điểm; 
	...% TSĐ = …. điểm;
	...% TSĐ =...điểm;

	Địa hình Bề mặt Trái Đất
	
	So sánh được sự khác nhau giữa hai độ cao: Tương đối và tuyệt đối
	So sánh núi và và núi trẻ
	

	20% TSĐ =2 điểm
	
	75% TSĐ = 1 điểm
	25% TSĐ = 1điểm
	

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	2 điểm=20% TSĐ; 


	6 điểm=60% TSĐ


	2 điểm= 20% TSĐ


	...điểm;...% TSĐ 


TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG

Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Lớp:……….




   Môn: Địa lí 6 – Đề số 1

	Điểm
	

Lời phê của thày, cô giáo




Câu 1: (3 điểm)

- Các ngày 21/3; 22/6; 23/9; 21/12 gọi là các ngày gì?


- Thế nào là chuyển động tịnh tiến của Trái Đất?


- Dựa vào Hình sau hãy: 

+ Cho biết độ dài ngày đêm ở các vĩ độ:

00; 23027’B; 66033’B; 900B

+ Tại sao lại có hiện tượng đó?



Câu 2: ( 3 điểm):


- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?


- Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất ? Ý nghĩa của lớp vỏ đối với đời sống con người?

Câu 3: (2 điểm):


Thế nào là nội lực? Thế nào là ngoại lực? Động đất và núi lửa do lực nào sinh ra?

Câu 3: (2 điểm):

Quan sát Hình sau và cho biết:

- Độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối

khác nhau như thế nào?

- Căn cứ vào độ cao em hãy xếp thứ tự các 

Ngọn núi sau vào các loại: Thấp; trung bình, cao

( Ngọc linh: 2598m; Phan xi păng: 3143m;
Tây Côn Lĩnh: 2419m; 

TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG

Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Lớp:……….




   Môn: Địa lí 6 – Đề số 2

	Điểm
	

Lời phê của thày, cô giáo




Câu 1: (3 điểm)


- Các ngày 21/3; 22/6; 23/9; 21/12 gọi là các ngày gì?


- Thế nào là chuyển động tịnh tiến của Trái Đất?


- Dựa vào Hình sau hãy: 

+ Cho biết độ dài ngày đêm ở các vĩ độ:

00; 23027’B; 66033’B; 900B

+ Tại sao lại có hiện tượng đó?




Câu 2: ( 3 điểm):


- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?


- Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất ? Ý nghĩa của lớp vỏ đối với đời sống con người?

Câu 3: (2 điểm):


Thế nào là nội lực? Thế nào là ngoại lực? Động đất và núi lửa do lực nào sinh ra?

Câu 3: (2 điểm):

Quan sát Hình sau và cho biết:

- Độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối

khác nhau như thế nào?

- Núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào? 

Bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------

NS:06/12/2012






ND:15/12/2012

Bài 14 -Tiết 18:                 ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt)
A/ Mục tiêu: Sau bài học HS biết:

- Trình bày được 1 số đặc điểm về hình thái của đồng bằng, cao nguyên, đồi.

- Biết sự phân loại đồng bằng, ích lợi của đồng bằng và cao nguyên.

- Phân biệt sự khác nhau giữa đồng bằng vào cao nguyên.

- Nhận biết các dạng địa hình trên bản đồ.
B/ Chuẩn bị :

- Tranh ảnh, mô hình, lát cắt về đồng bằng, cao nguyên, đồi.

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam, châu Á
C/ Họat động dạy và học:

I, Tổ chức lớp:(1p)

II, Kiểm tra bài cũ:(4p)
- Nêu sự khác nhau giữa độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối.

-Núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào.
III, Bài mới
	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về đồng bằng

- Quan sát H 39 và kiến thức thực tế hãy cho biết:Thế nào là đồng bằng? Đặc điểm?

- Kể tên một số đồng bằng lớn trên thế giới và Việt Nam mà em biết?( HS xác định thêm 1 số đồng bằng trên bản đồ tự nhiên châu Á, Việt Nam)

- Đồng bằng được hình thành do những nguyên nhân nào?
( GV phân tích 2 nguyên nhân hình thành đồng bằng: Do băng hà bào mòn, do phù sa bồi tụ)

- Các đồng bằng trên thế giới có những gí trị gì? Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long có giá trị như thế nào về kinh tế?
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cao nguyên

- Quan sát H 40, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên?
( Giống: Đều là dạng địa hình; Bề mặt tương đối bằng phẳng, rộng, diện tích lớn, sườn dốc

Khác: Độ cao khác nhau, cao nguyên cao hơn bình nguyên.)

- Cao nguyên là gì?

- Đặc điểm của cao nguyên?

( Cho học sinh xác định một số cao nguyên lớn của Việt Nam)

- Cao nguyên có giá trị kinh tế gì?

- Kể tên các vùng đổi của nước ta?

- Đồi là gì? Có đặc điểm như thế nào?

- Giá trị kinh tế của đồi như thé nào?
	
	1, Bình nguyên(đồng bằng)
- Bình nguyên: Là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối dưới 200m-500m, diện tích rộng.

- Nguyên nhân hình thành:
+ Đồng bằng do băng hà bào mòn( đồng bằng Bắc Âu

+ Đồng bằng do phù sa bồi tụ( Đồng bằng sông Hồng, Cửu Long

- Giá tri kinh tế: Trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi ( Là vùng đông dân.
2, Cao nguyên:

- Cao nguyên: Là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m, có bề mặt tương đối bằng phẳng,sườn dốc.
- Giá trị kinh tế: Trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn

3, Đồi:

- Đồi: Là dạng địa hình chuyển tiếp giữa Núi, cao nguyên và đồng bằng(trung du), có đỉnh tròn, sườn thoải, tập trung thành vùng

- Giá trị kinh tế:(Giống cao nguyên)


IV, Củng cố(3p):

-So sánh ba dạng địa hình về đặc điểm và giá trị kinh tế?


- Kể tên và xác định một số dạng địa hình trên thế giới và Việt Nam?


V, Hướng dẫn học tập:(2p)


- Làm bài tập 1,2,3 SGK

NS:06/12/2012






ND:15/12/2012

Bài 15 -Tiết 19:                 CÁC MỎ KHOÁNG SẢN
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Hiểu các khái niệm khoáng vật, đá, khoáng sản, mỏ khoáng sản.

- Biết phân loại khoáng sản theo công dụng.
- Hiểu biết về khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản
2. Kĩ năng :


- Nhận biết một số loại khoáng sản

B/ Chuẩn bị

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam

- Một số mẫu khoáng sản

C/ Hoạt động dạy và học : 


I. Tổ chức lớp (1p)


II. Kiểm tra bài cũ:(4p)


- Nêu đặc điểm của cao nguyên, bình nguyên, đồi?


- Xác định một số cao nguyên, bình nguyên của Việt Nam trên bản đồ tự nhiên?


III. Bài mới

	Hoạt động thày và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về Các loại khoáng sản

Giáo viên cho hoc sinh biết thế nào là khoáng vật, đá

- Học sinh làm việc với sách giáo khoa và cho biết: Thế nào là khoáng sản?

- Khi nào thì gọi là mỏ khoáng sản?

- Tại sao khoáng sản có nơi tập trung nhiều, có nơi lại ít?

- Nham thạch và khoáng sản có khác nhau không?

- Hs đọc bản công dụng các loại khoáng sản? Kể tên một số loại khoáng sản và nêu công dụng của các loại khoáng sản đó?

- Khoáng sản được chia thành mấy nhóm? Căn cứ vào đâu để chia ra các nhóm?

- Ngày nay con người đã bổ sung cho các nguồn khoáng sản ngày càng hao hụt đi bằng những nguồn năng lượng nào?(  mặt trời, sóng biển, thuỷ triều, sức gió, địa nhiệt)
- Em hãy xác định trên bản đồ Việt Nam 3 nhóm khoáng sản trên? Hs đọc phần viết về nguồn gốc các mỏ.

* Hoạt động2: Khoáng sản Nội và ngoại sinh

- Nguồn gốc hình thành các mỏ khoáng sản có mấy loại? Cho ví dụ?

- Chỉ trên bản đồ khoáng sản Việt Nam một số loại khoáng sản?

Giáo viên bổ sung về thời gian hình thành một số mỏ?

+ Mỏ sắt : Hình thành trong thời gian cách đây 500-600 triệu năm

+ Mỏ than: Hình thành trong thời gian cách đây 230-280 triệu năm

+ Mỏ dầu khí: Hình thành trong thời gian cách đây 2-5 triệu năm
- Các mỏ khoáng sản có phải là vô tận không? Vì sao?

- Vậy trong quá trình sử dụng con người cần phải làm gì? Cho biết một số biện pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản?
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	1, Các loại khoáng sản

- Khoáng sản: Là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

- Mỏ khoáng sản: Những nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác.

- Phân loại khoáng sản: Dựa theo tính chất và công dụng khoáng sản được chia thành 3 nhóm:

+ Khoáng sản năng lượng

+ Khoáng sản kim loại

+ Khoáng sản phi kim loại

2, Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh
a. Mỏ nội sinh:

- Là khoáng sản được hình thành do mắcma.

- Được đưa lên gần mặt đất.

VD: đồng, chì, kẽm, thiếc,vàng, bạc…

b. Mỏ ngoại sinh:

- Được hình thành do quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng (thung lũng).

- Được hình thành trong quá trình hàng vạn, hàng triệu năm. Cần khai thác và sử dụng hợp lí.





IV, Củng cố (3p)


- Khoáng sản là gì? Khi nào thì gọi là mỏ khoáng sản?


- Thế nào là mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh? Cho ví dụ về mỗi loại?


- Chỉ trên bản đồ một số khoáng sản nội sinh và ngoại sinh


V, Hướng dẫn học tập ở nhà (2p)


- Học bài theo dàn ý trên lớp


- Ôn lại cách biểu hiện địa hình trên bản đồ


- Nghiên cứu trước bài mới

Bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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